
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với

chức danh Y sỹ y học cổ truyền
(Ban hành kèm theo Quyết định: 178/QĐ-TTYT.KVCT, ngày 22 tháng 9 năm

2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành)

1. ĐÓI TƯỢNG, THỜI GIAN TỎ CHỨC THỰC HÀNH

1. Đối tượng

Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Y sĩ chuyên ngành y học cổ truyền.

Chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Tự nguyện tham gia thực hành tại Trung tâm.

1.2. Thời gian thực hành: 09 tháng.

1.3. Địa điểm thực hành: Tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành.

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

1. Mục tiêu chung

Sau 09 tháng người thực hành đi thực hành tại Trung tâm phải thực hiện

được các chức năng nhiệm vụ của chức danh Y sỹ y học cổ truyền.

2. Mục tiêu cụ thể:
2.1. Kiến thức:

Người thực hành có đủ năng lực thực hiện khám, chẩn đoán, điều trị bệnh
thường gặp ở tuyến cơ sở bằng phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc y
học cổ truyền.

Người thực hành có kiến thức về khám chữa bệnh; phát hiện, chần đoán kịp
thời và tiên lượng được tình trạng bệnh cấp cứu, bệnh cần chuyển đến cơ sở y tế
phù hợp.

Người thực hành nhận biết được thuốc thành phẩm đông dược, phân biệt
điểm khác với thuốc tân dược.

2. Kỹ năng chuyên môn

Thực hiện kỹ năng khám bệnh y học cổ truyền (tứ chẩn, bát cương, bát
pháp) để kê đơn điều trị.

Thực hiện một số kỹ năng sơ cứu ban đầu.

Thực hiện được kê đơn thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và kê đơn điều trị
một số bệnh cấp cứu.

Thực hiện được các kỹ thuật chuyên môn cơ bản của y học cổ truyền tại
tuyến y tế cơ sở

Biết nhận dạng trên 40/70 cây thuốc nam thiết yếu quy định tại Quyết định
số 4664/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
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3. Thái độ:

Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy
định về đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện quy tắc ứng xử trong quan hệ giữa người
thầy thuốc với người bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn
người bệnh, người nhà người bệnh và đồng nghiệp.

Có ý thức thực hiện nghiêm các quy định, quy trình kỹ thuật Trung tâm.

III. Nội dung thực hành

Các bộ phận và người được phân công hướng dẫn thực hành phải bám vào

nội dung phụ lục số XI: quy định Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh,
chữa bệnh của Người hành nghề chức danh y sỹ với phạm vi hành nghề y học cổ
truyền (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm

2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Trong quá trình thực hành kỹ thuật chuyên môn, người thực hành được tập

huấn các quy định về:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về Quy
định chỉ tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về Quy định

chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;- Quy chế chuyên môn;

- Đạo đức hành nghề;

- An toàn người bệnh;

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian tập huấn này được lồng ghép và tính vào tổng thời gian thực hành

khám bệnh, chữa bệnh là 09 tháng.

khoa.

1. Địa điểm, nội dung và thời gian thực hành tại các khoa như sau:

- Khám bệnh, chữa bệnh tại khoa YHCT - PHCN: 06 tháng

- Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc: 03 tháng

2. Nhiệm vụ các khoa Lâm sàng và người hướng dẫn thực hành

2.1. Khoa Lâm sàng

Hướng dẫn nội quy của khoa/phòng cho người thực hành đến thực hành tại

Phân công Bác sỹ hướng dẫn thực hành theo Quyết định của Trung tâm.

Quản lý người thực hành trong giờ thực hành, chấm công hàng ngày, hướng
dẫn, giám sát người thực hành.

Hướng dẫn thực hành cho người thực hành theo khung chương trình đã ban
hành.



2.2. Người hướng dẫn thực hành

Chấp hành sự phân công hướng dẫn thực hành của Trung tâm.

Thực hiên đúng quy chế chuyên môn, nội quy Trung tâm và các quy
định của Nhà nước.

Có trách nhệm hướng dẫn người thực hành khám chữa bệnh theo đúng quy
định để đạt kết quả theo yêu cầu.

Bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành.

Theo dõi đánh giá và nhận xét kết quả thực hành của người thực hành theo

nội dung đã được phân công vào phiếu nhận xét và chịu trách nhiệm về nội dung
nhận xét của mình. lam

3. Nhiệm vụ của người thực hành

Người thực hành được khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp trên người bệnh,

thực hành việc kê đơn thuốc đưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành,

tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành.

Tuân thủ quy chế chuyên môn, nội quy Trung tâm và các quy định của Nhà
nước

heo dor

Bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình thực hành, giữ bí mật
thông tin của người bệnh, của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình thực
hành.

Không được tự ý ký đơn thuốc, ký tên trong hồ sơ bệnh án điều trị, không
được tự ý thực hiện các thủ thuật, kỹ thuật khi chưa được người hướng dẫn cho phép.

Trong quá trình tham gia thực hành tại các khoa lâm sàng, người tham gia

thực hành phải đảm bảo đạt được các kỹ thuật cơ bản của khoa đó theo quy định.

Sau khi kết thúc thời gian thực hành tại mỗi khoa lâm sàng, người tham gia
thực hành phải xin xác nhận quá trình thực hành của của hướng dẫn thực hành
vào phiếu xác nhận thực hành do Trung tâm cung cấp

bệnh.

Thực hiện các nghĩa vụ ghi trong hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa

IV. TÀI LIỆU GIẢNG DẠY

Bộ tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật” và “Phác đồ điều trị” do Trung
tâm ban hành.

V. PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

Hướng dẫn học tại giường bệnh: người thực hành được hỏi bệnh và thăm

khám bệnh nhân tại giường bệnh với sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.

Trong quá trình thực hành kỹ thuật chuyên môn, người thực hành được tập

huấn các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, quy chế chuyên môn, đạo
đức hành nghề, an toàn người bệnh, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành

nghề khám bệnh, chữa bệnh.
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V. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phác đồ điều trị của Trung tâm Y tế Châu Thành.

2. Quy trình kỹ thuật của Trung tâm Y tế Châu Thành.

3. Thông tư liên tịch 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 quy định
mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y học dự phòng, Y sĩ.

4. Nghi định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/13/2023 quy định chi tiết một số điều
của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

5. Thông số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 quy định chi tiết một số
điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
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KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hành nghề
chức danh điều dưỡng

(Ban hành kèm theo Quyết định: 178/QĐ-TTYT.KVCT, ngày 22 tháng 9 năm

2025 của Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành)

I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HÀNH

1. Đối tượng

Có văn bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Điều dưỡng.

Chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.

Tự nguyện tham gia thực hành tại Trung tâm.

2. Thời gian thực hành: 06 tháng.

3. Địa điểm thực hành: Tại Trung tâm Y tế khu vực Châu Thành.

II. MỤC TIẾU KHÓA HỌC

2.1. Yêu cầu về kiến thức:

Người thực hành trình bày được các bước trong quy trình chăm sóc và quy
trình kỹ thuật chuyên môn đối với chức danh điều dưỡng đã được hướng dẫn.

Trình bày được các quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng và sử dụng
các nguồn lực chăm sóc toàn diện người bệnh.

Nhận định được các tình huống cần phòng ngừa chuẩn trong chăm sóc
người bệnh.

Nhận dạng được các hành vi nguy cơ và giải pháp đảm bảo an toàn cho

người bệnh.

Xác định được nhu cầu tư vấn, giáo dục sức khỏe phù hợp với người bệnh

và gia đình.

Trình bày được các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan
công tác chăm sóc người bệnh tại Trung tâm.

2.2. Yêu cầu về kỹ năng:

Thực hiện được các bước trong quy trình chăm sóc và quy trình kỹ thuật
chuyên môn đối với chức danh điều dưỡng đã được hướng dẫn.

Thực hiện các kỹ thuật cơ bản một cách an toàn và hiệu quả.

Phát hiện sớm các diễn biến bất thường của người bệnh, phản vệ, ngừng

tuần hoàn, ngừng hô hấp.

Phối hợp thực hiện sơ cứu, cấp cứu kịp thời và hiệu quả.

Thực hiện đúng quy trình thực hành phòng ngừa chuẩn và kiểm soát nhiễm
khuẩn bệnh viện.



Vận hành và bảo quản các thiết bị chuyên môn liên quan.

Thực hiện ghi chép, quản lý hồ sơ bệnh án đúng quy định.

Hợp tác làm việc hiệu quả theo nhóm trong chăm sóc người bệnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện y lệnh, công tác chăm sóc
người bệnh.

2.3. Yêu cầu về thái độ:

Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy
định về đạo đức nghề nghiệp. Thực hiện quy tắc ứng xử trong quan hệ giữa người
thấy thuốc với người bệnh, quy chế chuyên môn, đạo đức hành nghề, an toàn
người bệnh, người nhà người bệnh và đồng nghiệp.

Có ý thức thực hiện nghiêm các quy định, quy trình kỹ thuật Trung tâm.

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HÀNH

Tổng thời gian thực hành là 06 tháng, thực hành về các kỹ năng Điều dưỡng
cơ bản và cấp cứu ban đầu, người thực hành được chọn thực hành tại các khoa

lâm sàng như sau:

1. Khoa Nội - Truyền nhiễm: 5 tháng

2. Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê hồi sức: 05 tháng

3. Khoa Nhi: 05 tháng

4. Khoa YHCT-PHCN: 05 tháng

Và bắt buộc tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc: 01 tháng

IV. NỘI DUNG THỰC HÀNH

Yêu cầu người thực hành sau 6 tháng thực hành tại Trung tâm, phải nắm
được các nội dung cơ bản sau:

1. Hiểu biết cơ bản về các quy định:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15;

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về Quy
định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế về Quy định
chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;- Quy chế chuyên môn;

Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.

- Đạo đức hành nghề;

- An toàn người bệnh;

- Kỹ năng giao tiếp và ứng xử của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

- An toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn khi chăm sóc người bệnh.
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2. Năng lực chuyên môn: Thực hiện được quy trình kỹ thuật chuyên môn

đối với chức danh điều dưỡng đã được hướng dẫn, khám nhận định người bệnh
và xác định đúng vấn đề chăm sóc, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch và

lượng giá phù hợp với người bệnh.

Các bộ phận và người được phân công hướng dẫn thực hành phải bám vào

phụ lục số XII: quy định Danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh

của Người hành nghề chức danh điều dưỡng (Ban hành kèm theo Thông tư số
32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

3. Biết cách giao tiếp, tư vấn, giáo dục sức khỏe đối với người bệnh, gia
đình người bệnh.

4. Tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp
của điều dưỡng viên trong quá trình thực hành lâm sàng và khi hành nghề.

HÀNH

tâm.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẢN VÀ NGƯỜI THỰC

1. Khoa Lâm sàng

Hướng dẫn nội quy của khoa cho người thực hành đến thực hành.

Phân công Điều dưỡng hướng dẫn thực hành theo Quyết định của Trung

Quản lý người thực hành trong giờ thực hành, chấm công hàng ngày, hướng

dẫn, giám sát người thực hành.

hành.

Hướng dẫn thực hành cho người thực hành theo khung chương trình đã ban

2. Người hướng dẫn thực hành

Chấp hành sự phân công hướng dẫn thực hành của Trung tâm.

Thực hiên đúng quy chế chuyên môn, nội quy Trung tâm và các quy
định của Nhà nước.

Có trách nhệm hướng dẫn người thực hành khám chữa bệnh theo đúng quy

định để đạt kết quả theo yêu cầu.

Bảo đảm an toàn cho người bệnh trong quá trình hướng dẫn thực hành.

Theo dõi đánh giá và nhận xét kết quả thực hành của người thực hành theo

nội dung đã được phân công vào phiếu nhận xét và chịu trách nhiệm về nội dung
nhận xét của mình.

3. Nhiệm vụ của người thực hành

Người thực hành được khám nhận định người bệnh và xác định đúng vấn
đề chăm sóc trực tiếp trên người bệnh, dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực
hành, tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành.

nước

Tuân thủ quy chế chuyên môn, nội quy Trung tâm và các quy định của Nhà
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